
A. NỘI KHOA

1 2030.05.3 Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm T4

B. NGOẠI KHOA

1. Thủ thuật

2 2030.05.43 Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) T3

3 2030.05.44 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện T3

4 2030.05.45 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện T3

5 2030.05.46 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện T3

6 2030.05.47 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện T3

7 2030.05.48 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện T3

8 2030.05.49 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện T3

9 2030.05.50 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện T3

10 2030.05.51 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn T4

2. Phẫu thuật

11 2030.05.70 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong T3

12 2030.05.71 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da T3

13 2030.05.72 Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh phong bằng chiếu Laser Hé- Né T3

14 2030.05.73 Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né T3
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